Câu 1: Muối tìm trung bình cộng của các số ta lấy:
1. tổng của các số đó cộng với các số hạng
2. tổng của các số đó trừ đi các số hạng
3. tổng của các số đó nhân với số các số hạng
4. tổng của các số đó chia cho số các số hạng
Câu 2: Số trung bình cộng của 20, 30, 40 là
1. 45
2. 35
3. 30
4. 25
Câu 3: Số trung bình cộng của các số 25, 36 và 83 là
1. 45
2. 48
3. 46
4. 47
Câu 4: Số trung bình cộng của 40 và 50 là
1. 47
2. 55
3. 35
4. 45
Câu 5: Số trung bình cộng của các số 154, 55 và 163 là
1. 124
2. 123
3. 125
4. 122
Câu 6: Số trung bình cộng của các số 13, 17 và 24 là
1. 16
2. 18
3. 19
4. 21
Câu 7: Số trung bình cộng của các số 456 và 784 là
1. 620
2. 602
3. 206
4. 260
Câu 8: Số trung bình cộng của các ssoo 115, 246 và 374 là
1. 241
2. 243
3. 245
4. 247
Câu 9: Số trung bình cộng của các số 27 và 45 là
1. 36
2. 38
3. 35
4. 40
Câu 10: Số trung bình cộng của các số 121, 95 và 72 là
1. 97
2. 93
3. 94
4. 96
Câu 11: Số trung bình cộng của các số 27, 36 và 15 là
1. 28
2. 26
3. 27
4. 29
Câu 12: Số trung bình cộng của các số 395 và 685 là
1. 540
2. 555
3. 536
4. 545
Câu 13: Số trung bình cộng của các số 358, 457 và 559 là
1. 454
2. 505
3. 458
4. 455
Câu 14: Số trung bình cộng của các số 90, 78 và 99 là
1. 88
2. 89
3. 91
4. 92
Câu 15: Số trung bình cộng của các số 120, 130 và 140 là
1. 130
2. 125
3. 115
4. 135
Câu 16: Ba ùan Mai, Hoa và Lan cao lần lượt là 135 cm, 145 cm, 134 cm. Vậy trung bình mỗi bạn cao
1. 135 cm
2. 134 cm
3. 133 cm
4. 136 cm
Câu 17: Số trung bình cộng của các số 158; 143; 147 và 168 là
1. 154
2. 153
3. 155
4. 152
Câu 18: Con trâu cân nặng 152 kg, con bò cân nặng 148 kg, con lợn nặng 100 kg, con hà mã cân nặng 128 kg. Trung bình mỗi con nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
1. 133 kg
2. 132 kg
3. 135 kg
4. 136 kg
Câu 19: Bao ngô cân nặng 46 kg, bao gạo cân nặng 52 kg, bao đỗ cân nặng 43 kg. Hỏi trung bình mỗi cao nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
1. 45 kg
2. 44 kg
3. 46 kg
4. 47 kg
Câu 20: Bốn bao gạo có số cân nặng lần lượt là 38 kg, 44 kg, 48 kg và 54 kg. Vậy trung bình mỗi bao cân nặng
1. 48 kg
2. 92 kg
3. 184 kg
4. 46 kg
Câu 21: Biết trung bình cộng của 4 số bằng 68. Tổng của 4 số đó là
1. 24
2. 136
3. 272
4. 68
Câu 22: Ba xe tải màu trắng chở được số gạo lần lượt là 25 tấn, 34 tấn, 43 tấn. Hai xe tải màu vàng, mỗi xe chở được 39 tấn gạo. Vậy trung bình mỗi xe tải chở được
1. 42 tấn gạo
2. 34 tấn gạo
3. 36 tấn gạo
4. 43 tấn gạo
Câu 23: Trung bình cộng của 2 số bằng 85, biết một trong hai số bằng 74. Vậy số còn lại là
1. 96
2. 69
3. 95
4. 79
Câu 24: Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lẻ nhất có 4 chữ số khác nhau là
1. 5 499
2. 5 473
3. 5 437
4. 5 432
Câu 25: Có 2 xe tải lớn, mỗi xe chở được 4 525 kg gạo và 3 xe tải nhỏ, mỗi xe chở được 3 600 kg gạo. Vậy trung bình mỗi xe tải chở được
1. 3 977 kg
2. 2 790 kg
3. 3 970 kg
4. 2 799 kg
Câu 26: Số trung bình cộng của dãy các số lẻ từ 11 đến 2017 là
1. 1 014
2. 1 002
3. 1 025
4. 999
Câu 27: Tuổi trung bình của các cầu thủ đội bóng chuyền (có 6 người) là 21 tuổi. Nếu không tính đội trưởng thì tuổi trung bình của 5 cầu thủ còn lại là 20 tuổi. Vậy tuổi của đội trưởng là
1. 28 tuổi
2. 24 tuổi
3. 25 tuổi
4. 26 tuổi
Câu 28: Năm nay tuổi trung bình của 32 học sinh của một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô giáo và 32 học sinh là 10 tuổi. Tìm tuổi của cô giáo chủ nhiệm sau 3 năm nữa
1. 36 tuổi
2. 39 tuổi
3. 45 tuổi
4. 42 tuổi
Câu 29: Tổng số tuổi của bố, mẹ, Khánh và An là 99 tuổi, trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và An là 29 tuổi. Tìm tuổi của bố biết tuổi Khánh gấp đôi tuổi của An, tuổi mẹ gấp 6 lần An.
1. 48 tuổi
2. 46 tuổi
3. 49 tuổi
4. 45 tuổi
[bookmark: _GoBack]Câu 30: 4 tổ của lớp 4C tham gia trồng cây trong dịp Tết trồng cây. Tổ một có 8 bạn, mỗi bạn trồng được 3 cây, tổ hai trồng được 25 cây, tổ ba trồng được nhiều hơn tổ hai 4 cây nhưng ít hơn tổ bốn 5 cây. Hỏi trung bình mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?
1. 27 cây
2. 28 cây
3. 26 cây
4. 29 cây


Câu 1


:


 


Mu


?


i tìm trung bình c


?


ng c


?


a các s


?


 ta l


?


y


:


 


1.


 


t


?


ng c


?


a các s


?


 đó c


?


ng v


?


i các s


?


 h


?


ng


 


2.


 


t


?


ng c


?


a các s


?


 đó tr


?


 đi các s


?


 h


?


ng


 


3.


 


t


?


ng c


?


a các s


?


 đó nhân v


?


i s


?


 các s


?


 h


?


ng


 


4.


 


t


?


ng c


?


a các s


?


 đó chia cho s


?


 các s


?


 h


?


ng


 


Câu 2


:


 


S


?


 trung bình c


?


ng c


?


a 20, 30, 40 là


 


1.


 


45


 


2.


 


35


 


3.


 


30


 


4.


 


25


 


C


âu 3:


 


S


?


 trung bình c


?


ng c


?


a các s


?


 25, 36 và 83 là


 


1.


 


45


 


2.


 


48


 


3.


 


46


 


4.


 


47


 


Câu 4:


 


S


?


 trung bình c


?


ng c


?


a 40 và 50 là


 


1.


 


47


 


2.


 


55


 


3.


 


35


 


4.


 


45


 


Câu 5:


 


S


?


 trung bình c


?


ng c


?


a các s


?


 154, 55 và 163 là


 


1.


 


124


 


2.


 


123


 


3.


 


125


 


4.


 


122


 


Câu 6


:


 


S


?


 trung bình c


?


ng c


?


a các s


?


 13, 17 và 24 là


 


1.


 


16


 


2.


 


18


 


3.


 


19


 


4.


 


21


 


Câu 7


:


 


S


?


 trung bình c


?


ng c


?


a các s


?


 456 và 784 là


 


1.


 


620


 


2.


 


602
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